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MÔN THI : KOR 109 (A-C-E) Học kì: I

Thời gian : 13h30 - 24/12/2024   -   Phòng thi 108  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206520619 Hoàng Tường Anh KOR 109 A K30NHB

2 30206732959 Nguyễn Song Hoài Anh KOR 109 A K30NHB

3 30206763110 Nguyễn Phương Anh KOR 109 A K30NHB

4 30216754890 Trần Văn Cảnh KOR 109 A K30NHB

5 30206763015 Vương Thị Chi KOR 109 A K30NHB

6 30216236230 Trần Tuấn Đạt KOR 109 A K30NHB

7 30206521701 Đoàn Lê Thuỳ Dung KOR 109 A K30NHB

8 30206751786 Hoàng Dung KOR 109 A K30NHB

9 30208041677 Lê Thanh Sương Giang KOR 109 A K30NHB

10 30216729588 Hoàng Đình Hân KOR 109 A K30NHB

11 30204334404 Hồ Thị Huyền KOR 109 A K30NHB

12 30206720728 Nguyễn Thị Khánh Huyền KOR 109 A K30NHB

13 30206728323 Nguyễn Khánh Linh KOR 109 A K30NHB

14 30206553080 Đặng Ngọc Trúc Ly KOR 109 A K30NHB

15 30206759223 Hoàng Vũ Bích Ly KOR 109 A K30NHB
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MÔN THI : KOR 109 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 24/12/2024   -   Phòng thi 112/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206763250 Nguyễn Thị Cẩm Ly KOR 109 A K30NHB

2 30206754931 Bùi Lạc Miên KOR 109 A K30NHB

3 30206754935 Nguyễn Thị Thu Na KOR 109 A K30NHB

4 30206238138 Võ Thị Kim Ngân KOR 109 A K30NHB

5 30206750767 Lê Bảo Ngân KOR 109 A K30NHB

6 30206726643 Lý Thị Hồng Nhi KOR 109 A K30NHB

7 30206727043 Phan Thị Yến Nhi KOR 109 A K30NHB

8 30206749275 Võ Ngọc Nhi KOR 109 A K30NHB

9 30216754968 Nguyễn Hồng Phúc KOR 109 A K30NHB

10 30206759257 Trần Thị Thanh Phương KOR 109 A K30NHB

11 30216724001 Trần Quốc Thắng KOR 109 A K30NHB

12 30206725205 Nguyễn Thanh PhươngThảo KOR 109 A K30NHB

13 30206725985 Hồ Trần Anh Thư KOR 109 A K30NHB

14 30206750753 Phùng Thị Mai Thư KOR 109 A K30NHB

15 30206724374 Hồ Thị Diệu Thùy KOR 109 A K30NHB
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MÔN THI : KOR 109 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 24/12/2024   -   Phòng thi 112/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204449643 Ngô Minh Trâm KOR 109 A K30NHB

2 30216755006 Nguyễn Xuân Tùng KOR 109 A K30NHB

3 30208148860 Mai Lê Nhật Tuyên KOR 109 A K30NHB

4 30206755011 Phan Thị Tú Uyên KOR 109 A K30NHB

5 30206759299 Lê Thị Yến Vi KOR 109 A K30NHB

6 30216751294 Đỗ Trường An KOR 109 C K30NHB

7 30206754886 Võ Thị Trâm Anh KOR 109 C K30NHB

8 30206732967 Nguyễn Thị Hồng Diệu KOR 109 C K30NHB

9 30206754895 Lê Thị Thùy Dung KOR 109 C K30NHB

10 30206744213 Cao Thị Mỹ Hậu KOR 109 C K30NHB

11 30216747517 Trần Đoàn Gia Huân KOR 109 C K30NHB

12 30206759209 Nguyễn Ái Khanh KOR 109 C K30NHB

13 30206754917 Huỳnh Thị Thanh Kiều KOR 109 C K30NHB

14 30206749212 Trần Thị Mỹ Lệ KOR 109 C K30NHB

15 30206754923 Phạm Thị Bích Liên KOR 109 C K30NHB
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MÔN THI : KOR 109 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 24/12/2024   -   Phòng thi 201  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206754924 Nguyễn Diệu Linh KOR 109 C K30NHB

2 30206754927 Phạm Thị Thùy Linh KOR 109 C K30NHB

3 30206722543 Trương Thị Cẩm Ly KOR 109 C K30NHB

4 30206733008 Lương Hoạ My KOR 109 C K30NHB

5 30206728054 Nguyễn Thị Ngọc Na KOR 109 C K30NHB

6 30206754939 Nguyễn Thị Thúy Nga KOR 109 C K30NHB

7 30206754942 Nguyễn Thị Hoàng Ngân KOR 109 C K30NHB

8 30206732991 Ngô Trần Phương Nhi KOR 109 C K30NHB

9 30206754956 Lê Thị Yến Nhi KOR 109 C K30NHB

10 30206759249 Trần Linh Nhi KOR 109 C K30NHB

11 30206763528 Phạm Uyên Nhi KOR 109 C K30NHB

12 30206754963 Trần Bảo Như KOR 109 C K30NHB

13 30206563532 Phạm Thị Tuyết Nhung KOR 109 C K30NHB

14 30206726573 Trần Như Phúc KOR 109 C K30NHB

15 30206763200 Dương Đông Phương KOR 109 C K30NHB
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MÔN THI : KOR 109 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 24/12/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206754971 Lê Trần Ngọc Quý KOR 109 C K30NHB

2 30206721768 Dương Phương Thảo KOR 109 C K30NHB

3 30206754990 Nguyễn Huỳnh Minh Thư KOR 109 C K30NHB

4 30206759273 Ngô Thị Thu Thủy KOR 109 C K30NHB

5 30206528312 Phạm Thị Thuỷ Tiên KOR 109 C K30NHB

6 30206740581 Nguyễn Thị Thanh Trà KOR 109 C K30NHB

7 30205136170 Nguyễn Thùy Trang KOR 109 C K30NHB

8 30206755007 Trần Thị Ánh Tuyết KOR 109 C K30NHB

9 30206755010 Đoàn Thị Phương Uyên KOR 109 C K30NHB

10 30204350188 Trần Thị Yến KOR 109 C K30NHB

11 30218148683 Trương Kỳ Anh KOR 109 E K30NHB

12 30216752763 Lê Nguyễn Gia Bảo KOR 109 E K30NHB

13 30206754891 Hồ Phạm Bảo Châu KOR 109 E K30NHB

14 30216725929 Lê Thanh Điềm KOR 109 E K30NHB

15 30206550555 Võ Thị Thanh Diệu KOR 109 E K30NHB
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MÔN THI : KOR 109 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 24/12/2024   -   Phòng thi 210  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204622294 Đồng Phương Thùy Dương KOR 109 E K30NHB

2 30206759199 Phạm Thị Hằng KOR 109 E K30NHB

3 30206754907 Nguyễn Thị Hạnh KOR 109 E K30NHB

4 30206741907 Nguyễn Thu Hiền KOR 109 E K30NHB

5 30206959166 Võ Nhật Huyền KOR 109 E K30NHB

6 30216728797 Lê Bá Quang Lâm KOR 109 E K30NHB

7 30206144362 Bùi Thị Phương Linh KOR 109 E K30NHB

8 30206726170 Nguyễn Phương Linh KOR 109 E K30NHB

9 30206754932 Đỗ Ý Minh KOR 109 E K30NHB

10 30206747729 Nguyễn Đinh Thảo Nguyên KOR 109 E K30NHB

11 30204564239 Võ Thị Ánh Nguyệt KOR 109 E K30NHB

12 30206340919 Trương Thị Tuyết Nhi KOR 109 E K30NHB

13 30206520604 Đoàn Thị Nhi KOR 109 E K30NHB

14 30206734410 Nguyễn Thị Tú Oanh KOR 109 E K30NHB

15 30206540354 Trần Thị Như Quỳnh KOR 109 E K30NHB
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MÔN THI : KOR 109 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 24/12/2024   -   Phòng thi 211  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206730220 Phạm Thị Minh Tâm KOR 109 E K30NHB

2 30207141310 Phan Thị Thanh Thảo KOR 109 E K30NHB

3 30206754982 Bùi Thị Thu KOR 109 E K30NHB

4 30206728317 Đặng Trúc Thư KOR 109 E K30NHB

5 30206749102 Đỗ Thị Thanh Thư KOR 109 E K30NHB

6 30206754986 Hồ Thị Minh Thư KOR 109 E K30NHB

7 30206928378 Lê Thị Minh Thư KOR 109 E K30NHB

8 30206727628 Lê Thị Bảo Trâm KOR 109 E K30NHB

9 30206729990 Phạm Thị Thùy Trâm KOR 109 E K30NHB

10 30206721800 Huỳnh Thị Huyền Trang KOR 109 E K30NHB

11 30206663588 Phan Thị Ngọc Vân KOR 109 E K30NHB

12 30210253092 Trương Quốc Việt KOR 109 E K30NHB

13 30216745093 Đặng Đình Vũ KOR 109 E K30NHB

14 30206747091 Cao Thị Như Ý KOR 109 E K30NHB

15 30206755020 Trần Thị Diệu Yên KOR 109 E K30NHB
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